
 

    Dầu Truyền Động Máy Kéo Đa Dụng Cao Cấp 

Tổng quan 

- PTT POWERTRAC SUPER PLUS 10W30 : Dầu truyền động máy kéo đa dụng cao cấp (UTTO) cho 

các hệ thống thủy lực, truyền động bánh răng, bánh xe và hệ thống phanh ướt cho máy kéo 

nông nghiệp và xe đẩy, được sản xuất từ dầu khoáng cao cấp và phụ gia đa chức năng chọn lọc. 

Ưu điểm 

- Cung cấp hiệu suất làm việc cao cho hệ thống ly hợp và phanh ướt mà không bị trượt, 

giảm tiếng ồn trong quá trình hoạt động. 

- Ngăn ngừa rỉ sét, ăn mòn và giảm sự hình thành bọt, khả năng chịu nước cực tốt. 

- Ức chế sự kết hợp với oxy và phân hủy nhiệt 

- Giảm mài mòn và tối ưu hóa hệ thống ma sát 

- Giúp hệ thống thủy lực hoạt động trơn tru, hệ thống lọc không bị tắc 

- Kéo dài tuổi thọ của động cơ 

- Cung cấp sự bảo vệ ăn mòn kép cho bánh răng, vòng bi và các kim loại màu trong thiết 

bị 

Ứng dụng 

- Khuyến cáo sử dụng cho máy kéo nông nghiệp, xe đẩy, xe kéo và thiết bị off-road. Bên 

cạnh việc sử dụng cho các hệ thống thủy lực, nó cũng được sử dụng cho hệ thống truyền 

động bánh răng, cầu sau, tay lái trợ lực và hệ thống phanh ướt. 

- Chú ý : PTT POWERTRAC SUPER PLUS 10W30 không đủ điều kiện để sử dụng như dầu 

động cơ máy kéo. DYNATRAC T-300 được khuyến cáo cho dầu động cơ đơn cấp và 

DYNATRAC T-500 cho dầu động cơ đa cấp 

Tiêu chuẩn tham khảo 

- John Deere J20 A, B, C, D                  -  API GL-4                    -Ford M2C86B, M2C134D 

- Kubota UDT                                       -Caterpilla TO-2           -Allison C-4        

- JCMAS HK P-041                                -CNH MAT 3525/3526 -Case MS 

1204/1206/1207/1209 

- Massey Ferguson CMS M1127, ,1135, M1141, M1143, M1145 

- Volvo WB 101 (Except motor grader rear axles) 
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   Dầu Truyền Động Máy Kéo Đa Dụng Cao Cấp 

Thông số kỹ thuật 

 

 - Độ nhớt động học ở 400C, cSt 62.11 
 - Độ nhớt động học ở 1000C, cSt 9.4 
 - Chỉ số độ nhớt 132 
 - Điểm chớp cháy, 0C 232 
 - Điểm rót chảy, 0C -41 
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Product Description 

-  POWERTRAC SUPER PLUS : premium Universal Tractor Transmission Oil (UTTO) for hydraulic systems, 

gear, gear wheel and  wet brake systems for agricultural tractors and pushcarts, produced from high quality 
mineral base oil and high performance multi-functional additive technology 

Features/Benefits 

-  Provides high working efficiency of clutch and wet brake system without slipping and loud noise 
-  Prevents rust, corrosion and foam formation, good water resistance 
-  Inhibits to oxygen combination and thermal decomposition 
-  Reduces wear formation and Optimizes friction system 
-  Gives smooth hydraulic working, no filter plugging in the hydraulic system 
-  Extends the service life of engine 
-  Provides dual wear protection for gears & bearings and for yellow metals in the equipments 

Applications 

-  Recommended for using with agricultural tractors, pushcarts and off-road equipment, besides using for 
hydraulic systems, it was also used with gear wheels, rear axles, power steering and wet brake systems.   
Note : POWERTRAC SUPER PLUS is not eligible to use as tractor engine oil, DYNATRAC T-300 is 
recommended for single grade engine oil and DYNATRAC T-500 for the multi grade engine oil  

Reference Standards 

-  John Deere J20A, J20B, J20C, J20D -  API GL-4 -  Ford M2C86B, M2C134D 
-  Kubota UDT - Caterpillar TO-2 -  Allison C-4 
- JCMAS HK P-041 - CNH MAT 3525/3526 - Case MS 1204/1206/1207/1209 
-  Massey Ferguson CMS M1127, M1135, M1141, M1143, M1145 
-  Volvo WB101 (except motor grader rear axles) 

Key Properties 

-  Viscosity @ 40oC, cSt 
-  Viscosity @ 100 oC, cSt 
-  Viscosity Index 
-  Flash Point , (COC) , oC 
-  Pour Point , oC 

62.11 
9.4 
132 
232 
-41 

For more information, please contact Lubricants Technical Services Division, PTT Public Company Limited : Tel. (662) 239-7911, (662) 239-7985   
Fax. (662)  239-7858   Lube Hot Line (662) 239-7878 
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